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	TT
	Chủ đề/ bài học
	Mức độ
	Mô tả

	1
	Sự điện li 
(Tự học có hướng dẫn Mục 2. Phân loại các chất điện li)
	Nhận biết
	- Nêu được hiện tượng thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.
- Nêu được khái niệm về sự điện li, chất điện li.
- Phân biệt được chất điện li, chất không điện li.

	
	
	Thông hiểu
	- So sánh khả năng dẫn điện của các dung dịch chất điện li.

	2
	Axit – Bazơ - Muối 
(Không dạy - Mục III. Hidroxit lưỡng tính (Sn(OH)2, Pb(OH)2). Bài tập 2, phần d)
	Nhận biết
	-Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa (thuyết A-rê-ni-ut).

	
	
	Thông hiểu
	- Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể.

	
	
	Vận dụng
	- Tính được nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch chất điện li mạnh.
- Liên hệ thực tế.

	3
	Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit - bazơ 
(Tự học có hướng dẫn : Mục II. 2. Chất chỉ thị axit - bazơ. 
	Nhận biết
	- Nêu được tích số ion của nước và ý nghĩa của nó.
- Nêu được khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.

	
	
	Thông hiểu
	- Xác định được môi trường (khoảng pH) của các dung dịch axit, bazơ.
- Đánh giá độ axit và độ kiềm của các dung dịch theo nồng độ ion H+ và pH
- Tính được pH của một số dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.

	
	
	Vận dụng
	- Tính được pH của dung dịch hỗn hợp, pH dung dịch sau phản ứng.      
- Liên hệ thực tế: pH trong các bộ phận cơ thể người, trong đất và các chất thường gặp trong đời sống.

	
	
	Vận dụng cao
	Giải được các bài tập về pha loãng dung dịch, xác định nồng độ các chất trong dung dịch liên quan đến pH.

	4
	Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
	Nhận biết
	- Xác định được điều kiện xảy ra và bản chất của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

	
	
	Thông hiểu
	- Dự đoán được kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.

	
	
	Vận dụng
	- Tính toán lượng chất tham gia hoặc sinh ra trong phản ứng, nồng độ ion, ...

	5
	Nitơ (Tự học có HD Mục II. Tính chất vật lí, Mục V. Trạng thái tự nhiên, Mục VI.1. Trong công nghiệp.  Không dạy: Mục VI.2. Trong phòng thí nghiệm)
	Nhận biết
	- Trình bày được vị trí trong BTH và cấu hình e nguyên tử của nguyên tố nitơ.
- Nêu được ứng dụng của nitơ.

	
	
	Thông hiểu
	- Giải thích được tính trơ của đơn chất nitơ ở nhiệt độ thường.
- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hoá học đặc trưng của nitơ: tính oxi hoá (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), tính khử (tác dụng với oxi).

	
	
	Vận dụng
	- Giải được các bài tập liên quan đến nitơ.

	6
	Amoniac và muối amoni 
(Mục III.2.b. Tác dụng với clo: Thay bằng PTHH: 4NH3 + 5O2 →  (dòng 1↑ trang 41))
	Nhận biết
	Nêu được:
 - Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng chính, cách điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp của amoniac.
- Tính chất hóa học của amoniac 
- Tính chất cơ bản của muối amoni (dễ tan và phân li, chuyển hoá thành amoniac trong kiềm, dễ bị nhiệt phân). 

	
	
	Thông hiểu
	- Viết được phương trình hoá học minh hoạ tính chất hóa học của amoniac và muối amoni. Xác định được vai trò của chúng trong các phản ứng hóa học.
- Nhận biết được ion amoni trong dung dịch. 

	
	
	Vận dụng
	- Tính thể tích khí amoniac sản xuất được ở đktc theo hiệu suất phản ứng

	7
	Axit nitric - Muối nitrat 
(Không dạy
Mục B.I.3. Nhận biết ion nitrat. Khuyến khích học sinh tự đọc Mục C. Chu trình của nitơ trong tự nhiên)
	Nhận biết
	Nêu được:
- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu), ứng dụng chính, cách điều chế axit nitric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
- Tính chất hóa học của axit nitric.
- Tính chất và ứng dụng của muối nitrat.

	
	
	Thông hiểu
	Viết được phương trình hoá học minh hoạ:
+ HNO3 là một trong những axit mạnh 
+ HNO3 là chất oxi hoá mạnh (phản ứng với kim loại, phi kim, hợp chất).
+ Nhiệt phân muối nitrat

	
	
	Vận dụng
	- Giải các bài tập đơn giản liên quan đến HNO3 (kim loại tác dụng với HNO3 tạo một sản phẩm khử duy nhất; tổng hợp HNO3 từ NH3 có hiệu suất ...).
- Bài tập nhiệt phân muối nitrat.

	
	
	Vận dụng cao
	- Liên hệ thực tế.
- Giải các bài tập phức tạp liên quan đến HNO3 (kim loại, hỗn hợp kim loại hoặc kim loại và oxit kim loại tác dụng với HNO3 … )

	8
	Cacbon, hợp chất của Cacbon
(Học sinh tự đọc: Bài 15. Mục II.3. Fuleren; Tự học có hướng dẫn: Bài 15. Mục IV. Ứng dụng; Mục V. Trạng thái tự nhiên; Mục VI. Điều chế; Bài 16. Mục A.I; A.II, B, C.)
	Nhận biết
	- Nêu được vị trí của cacbon trong BTH, cấu hình electron nguyên tử , các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện), tính chất hóa học của cacbon.

	
	
	Thông hiểu
	- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của cacbon.

	
	
	Vận dụng
	- Bài tập tính toán liên quan đến cacbon.


Lưu ý: HS được sử dụng bảng HTTH, bảng tính tan.		
